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TỔNG CỘNG: 65

A TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN TIẾN

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Tuyết Chung 20/01/1980 Hiệu trưởng
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nông Thị Nghĩa 12/01/1984
Phó hiệu 

trưởng

Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Quách Thị Thuận 25/05/1975
Phó hiệu 

trưởng

Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Ngân 09/03/1990 Giáo viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Chu Thị Hiệu 12/11/1988 Giáo Viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Bùi Thị Huệ 05/02/1990 Giáo Viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Hoàng Thị Thịnh 18/07/1994 Giáo viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Đinh Thị Quyển 19/04/1988 Giáo viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Nông Thị Ngọc Linh 19/10/1975 Giáo Viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Thơm 16/07/1996 Giáo Viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

1 Rmah Hara 24/09/1994 Giáo viên
Trường MG 

Tân Tiến
GVMN hạng IV GVMN hạng III Không trúng tuyển

B TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II
1 Nguyễn Thị Hòa 20/07/1980 Hiệu trưởng Trường MG Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Hà Thị Huyền 14/07/1981
Phó hiệu 

trưởng
Trường MG Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II
1 Rơ  Châm H'Yup 06/09/1990 Giáo viên Trường MG Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

C TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Hoàng Thị Kiệm 03/08/1973 Hiệu trưởng Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

02 Đỗ Thị Vương 29/03/1986
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

03 Ngô Văn Hùng 15/01/1978
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Nguyễn Văn Hùng 04/05/1989 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Trúng tuyển

02 Nguyễn Thị Uyên Chi 08/01/1979 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng I Không trúng tuyển

III GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

01 Phạm Thị Hồng 27/04/1987 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

02 Trương Đình Đông 24/01/1991
Giáo viên 

TPT Đội
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

03 Nguyễn Văn Mỹ 28/08/1990
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

04 Nông Thị Phương 05/10/1987
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

05 Hoàng Thị Ngoan 25/11/1991
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

06 Hồ Thị Ngọc Hương 12/02/1990
Tổ phó 

chuyên môn
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

07 Nguyễn Thị Hằng 21/07/1991 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

08 Nông Thị Thương 17/05/1988
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển
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09 Đinh Hữu Anh Nhi 02/05/1979 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Hoa 30/04/1981 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH hạng II Không trúng tuyển

11 Rah Lan H'Pêm 06/12/1991 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II không trúng tuyển

12 Vi Thị May Vinh 06/03/1989 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng II Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

13 Trần Thị Ngọc 03/10/1983
Tổ phó 

chuyên môn
Trường TH Phạm Hồng Thái giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Không trúng tuyển

14 Bùi Thị Thuý 17/09/1990 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Không trúng tuyển

15 Nay Kla 12/10/1992 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

16 Bùi Thị Lài 21/09/1987 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Hồng Tâm 20/07/1994 Giáo viên Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

A TRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Văn Vượng 15/09/1982
Phó hiệu 

trưởng

Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lý Thị Hồng Chinh 05/10/1989 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 20/03/1989 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hồng 09/05/1986 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Vũ Thị Hoa 12/07/1990 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Quang Chiến 09/06/1973 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nhan Thị Liễu 19/02/1990 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

7 Ksor H'Krim 14/01/1992 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

8 Kpă Driên 14/06/1993 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

9 Brên 20/06/1988 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

10 Nguyễn Văn Cúc 30/10/1990 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

11 Nguyễn Xuân Trường 20/10/1976 Giáo viên
Trường tiểu học Hoàng Hoa 

Thám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

A TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Tiến Hợp 08/06/1977
Phó hiệu 

trưởng
Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Vũ Thị Huế 08/08/1982 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Huệ 02/09/1991 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Tuyết Mai 05/08/1975 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Trịnh Văn Sửu 06/05/1986 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Duy Tiệp 31/12/1987 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Thị Hương 23/01/1988 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

5 Nông Quốc Duyệt 06/04/1982 Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trương Thị Hải Yến 28/03/1988 Kế toán Trường THCS Lê Văn Tám Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

D TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Hồ Thanh Cảnh 01/06/1979
Hiệu

trưởng

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

01 Nguyễn Thị Ngọc Thiệp 25/09/1987 Tổ phó 

chuyên môn

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2
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02 Trần Đình Chính 04/10/1980
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

03 Nguyễn Tiến Văn 01/11/1976
Giáo 

viên

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

04 Nguyễn Mạnh Việt 24/01/1978
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

05 Lương Sơn Trà 13/02/1985
Giáo 

viên

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

06 Nguyễn Thị Kim Dung 05/05/1985
Giáo 

viên

Trường THCS 

Lê Đình Chinh
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

01 Ngô Thị Nga Phượng 13/08/1987 Kế toán
Trường THCS 

Lê Đình Chinh

Kế toán viên trung cấp - 

hạng IV  
Kế toán viên  hạng III Trúng tuyển
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